
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng  5  năm 2024        

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. GIA ĐÌNH 

1. Gia đình ông Đặng Văn Hòa, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh; 

2. Gia đình ông Nguyễn Minh Ngọc, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh; 

3. Gia đình ông Hồ Văn Nhàn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; 

4. Gia đình ông Đoàn Thanh Nguyên, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; 

5. Gia đình ông Hồ Ngọc Thanh xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; 

6. Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn; 

7. Gia đình bà Cao Thị Chinh, xã Phú Phong, huyện Tây Sơn; 

8. Gia đình ông Trương Bảo Cường, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ; 

9. Gia đình ông Hà Tấn Quận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ; 

10. Gia đình bà Thái Thị Thu Thảo, Trường THPT An Lương, huyện Phù 

Mỹ; 

11. Gia đình ông Đặng Văn Dũng, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ; 

12. Gia đình ông Phan Thanh Sơn, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; 

13. Gia đình ông Hoàng Văn Văn, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; 

14. Gia đình ông Mai Văn Hương, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh; 

15. Gia đình ông Huỳnh Thanh Huy, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh; 

16. Gia đình ông Trần Văn Chung, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh; 

17. Gia đình bà Trần Thị Mai, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh; 

18. Gia đình ông Lê Quốc Nguyên, xã An Hòa, huyện An Lão; 

19. Gia đình ông Lương Phiên, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; 

20. Gia đình ông Lê Văn Trị, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn; 

21. Gia đình ông Dương Xuân Hiệp, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân; 

22. Gia đình ông Lê Minh Hải, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân; 

23. Gia đình ông Phạm Phúc Vương, tổ 15, khu phố 2, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn; 

24. Gia đình ông Trần Lê Nguyên Mẫn, 46 Lê Thị Khuông, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn; 

25. Gia đình ông Mai Xuân Phúc, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; 

26. Gia đình bà Nguyễn Thị Lệ Hoàng, 427A Nguyễn Thái Học, thành phố 

Quy Nhơn; 



27. Gia đình ông Phạm Tấn Diệu, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát; 

28. Gia đình bà Nguyễn Thị Ái Phượng, tổ 2, khu vực 5, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn. 

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Đặng Văn Hòa, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh; 

2. Ông Đoàn Thanh Nguyên, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh; 

3. Ông Lê Thanh Tùng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;  

4. Ông Huỳnh Phước Hiền, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn; 

5. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn; 

6. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Phú, 

huyện Tây Sơn; 

7. Ông Võ Minh Đức, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ; 

8. Bà Thái Thị Thu Thảo, Giáo viên, Trường THPT An Lương, huyện Phù 

Mỹ; 

9. Ông Hồ Thanh Nam, Cán bộ, Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ; 

10. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; 

11. Ông Phạm Minh Tâm, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước; 

12. Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; 

13. Ông Huỳnh Công viên, Bí thư, Trưởng khu phố Thịnh Văn II, thị trấn 

Vân Canh, huyện Vân Canh; 

14. Ông Lê Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Canh Hiệp, huyện Vân 

Canh; 

15. Ông Lê Thanh Tuấn, xã An Hòa, huyện An Lão; 

16. Ông Chế Văn Hùng, xã An Hòa, huyện An Lão; 

17. Ông Đoàn Xuân Hiệp, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn; 

18. Ông Võ Nam Đồng, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn; 

19. Ông Nguyễn Văn Bảo, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn; 

20. Ông Nguyễn Thanh Sang, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn; 

21. Ông Nguyễn Văn Tình, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn; 

22. Ông Huỳnh Huy Hoàng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Nhơn Hưng, 

thị xã An Nhơn; 

23. Ông Nguyễn Hoàng Long, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn; 

24. Ông Cao Thanh Sang, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân; 

25. Ông Nguyễn Thanh Sơn, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân; 



26. Ông Lê Minh Hải, Cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

huyện Hoài Ân; 

27. Ông Đỗ Ngọc Trâm, Nhân viên, Công ty cổ phần Công viên cây xanh và 

chiếu sáng đô thị; 

28. Ông Phan Trung Tiến, Nhân viên, Công ty cổ phần Công viên cây xanh 

và chiếu sáng đô thị; 

29. Ông Võ Thanh Hưng, Tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ thành phố 

Quy Nhơn; 

30. Ông Bành Quốc Thạch, Tình nguyện viên, Hội Chữ thập đỏ thành phố 

Quy Nhơn; 

31. Ông Mai Văn Thơ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn; 

32. Bà Lê Thị Mộng Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn; 

33. Bà Đào Thị Lê, Giáo viên Trường Tiểu học Nhơn Lý, thành phố Quy 

Nhơn; 

34. Ông Phạm Văn Hạnh, Giáo viên Trường THPT số 3 Phù Cát, huyện Phù 

Cát; 

35. Ông Phan Hữu Nhơn, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện An Lão; 

36. Ông Đặng Văn Năm, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát; 

37. Ông Phạm Tấn Diệu, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát; 

38. Bà Lê Thị Phương Thảo, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; 

39. Kiệt Minh Qui, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn; 

40. Nguyễn Duy Tầm, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn./. 
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